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1. Đối Tượng của Tài Liệu
1.1. Đối tượng của Tài Liệu này là Báo Cáo Queries Report có Mã Số “8.02”, Tên gọi “Bảng tra cứu tồn

kho hàng hóa theo ngày” trong hệ thống SAP B1 của các Trạm thuộc [HBG] (sau đây gọi tắt là “Báo cáo
Queries Report #8.02”)

1.2. Báo cáo Queries Report #8.02 được truy cập theo đường dẫn thao tác, như sau: [Tools] → [Queries]
→ [User Queries] → [08. General Info-Dataset] → [8.02. Bảng tra cứu tồn kho hàng hóa hiện tại]

2. Hướng dẫn khai báo Biến Đầu Vào của Báo Cáo
Báo cáo Queries Report #8.02 là loại Báo cáo trích xuất dữ liệu liên tục và hoàn toàn nhưng không tự

động phát sinh khi người dùng kích hoạt. Dữ liệu của Báo cáo được thể hiện phụ thuộc vào việc khai báo Biến
Đầu Vào theo định nghĩa sau:

2.1. Biến Đầu Vào [Posting Date]: Thời điểm xác định việc tính số lượng/giá trị tồn kho của Sản Phẩm
cần xem thông tin. Người dùng được yêu cầu khai báo thông tin tại Biến này theo định dạng “ngày/tháng/năm
- dd/mm/yyyy”. Giá trị khai báo tuân thủ theo định nghĩa về thời điểm khai báo (“Posting Date”) của hệ thống
SAP B1.

2.2. Biến Đầu Vào [Group Name]: Nhóm Sản Phẩm chứa các Sản Phẩm cần xem thông tin. Người dùng
được yêu cầu khai báo thông tin tại Biến này theo đúng định nghĩa về các Nhóm Sản Phẩm trong hệ thống
SAP B1 của trạm mình. Người dùng có thể ấn phím “Tab” khi điểm nháy chuột đang ở vị trí của Biến này để
xem danh sách Nhóm Sản Phẩm khả dụng. Biến Đầu Vào này chấp nhận để trống thông tin và sẽ được hiểu
rằng giá trị được chọn là tất cả các giá trị hiện có của hệ thống.

2.3. Biến Đầu Vào [Manufacturer Name]: Thương Hiệu Sản Phẩm chứa các Sản Phẩm cần xem thông
tin. Người dùng được yêu cầu khai báo thông tin tại Biến này theo đúng định nghĩa về các Thương Hiệu Sản
Phẩm trong hệ thống SAP B1 của trạm mình. Người dùng có thể ấn phím “Tab” khi điểm nháy chuột đang ở vị
trí của Biến này để xem danh sách Thương Hiệu Sản Phẩm khả dụng. Biến Đầu Vào này chấp nhận để trống
thông tin và sẽ được hiểu rằng giá trị được chọn là tất cả các giá trị hiện có của hệ thống.

Ví dụ: Người dùng muốn xem dữ liệu về Bảng tra cứu tồn kho hàng hóa theo ngày vào thời điểm hết ngày
01/01/2022, đối với các Sản Phẩm thuộc Nhóm Sản Phẩm là “01_Động cơ dầu” và Thương Hiệu Sản Phẩm là
“FPT”, thì việc khai báo Biến Đầu Vào lần lượt, là:

- [Posting Date] = 01/01/2022
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- [Group Name] = 01_Động cơ dầu
- [Manufacturer Name] = FPT

3. Hướng dẫn đọc hiểu Dữ Liệu của Báo Cáo
Báo cáo Queries Report #8.01 thể hiện thông tin dưới dạng Bảng dữ liệu dạng thô theo cột và dòng. Tiêu

đề của mỗi Cột là đại diện cho thông tin của các Dòng được thể hiện trong đó, cụ thể như sau:
3.1. Dòng thông tin thuộc Cột [ItemNo], là Mã Sản Phẩm thuộc Cơ Sở Dữ Liệu Chung về Sản Phẩm

(“Item Master Data”) được định nghĩa trong hệ thống SAP B1 của Trạm.
3.2. Dòng thông tin thuộc Cột [ItemDescription], là Tên Sản Phẩm thuộc Cơ Sở Dữ Liệu Chung về Sản

Phẩm (“Item Master Data”) được định nghĩa trong hệ thống SAP B1 của Trạm.
3.3. Dòng thông tin thuộc Cột [ItemGroup], là Nhóm của Sản Phẩm được phân loại tại Cơ Sở Dữ Liệu

Chung về Sản Phẩm (“Item Master Data”) được định nghĩa trong hệ thống SAP B1 của Trạm. Người dùng có
thể tra cứu thông tin này tại Trường [Item Group] thuộc Bảng chính trong Nghiệp vụ [Item Master Data] của
Module [Inventory]

3.4. Dòng thông tin thuộc Cột [ItemBrand], là Thương Hiệu của Sản Phẩm được phân loại tại Cơ Sở
Dữ Liệu Chung về Sản Phẩm (“Item Master Data”) được định nghĩa trong hệ thống SAP B1 của Trạm. Người
dùng có thể tra cứu thông tin này tại Trường [Manufacturer] thuộc Bảng phụ [General] trong Nghiệp vụ [Item
Master Data] của Module [Inventory]

3.5. Dòng thông tin thuộc Cột [OnStock], là Số Lượng thực tế tồn kho tương ứng với từng dòng Mã Sản
Phẩm tại tất cả kho hàng ngay thời điểm thực thi báo cáo theo Biến Đầu Vào [Posting Date]

Mọi thắc mắc hoặc xử lý sự cố kỹ thuật có liên quan, xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:
- Thông tin liên hệ 1:
Họ Tên: Lê Minh Đăng,
Email: dang.le@hbc.com.vn,
Điện Thoại: +84.909.5358.22;

- Thông tin liên hệ 2:
Họ Tên: Nguyễn Hoàng Phong,
Email: phong.nguyen@hbc.com.vn,
Điện Thoại: +84.907.67.3020

.

-----***-----
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